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​​​
I.  DIỄN BIẾN MƯA LŨ 
Từ đầu năm 2016 đến nay trên phạm vi cả nước, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại, sạt lở đất, lũ quét ở khu vực miền núi phía Bắc; 11 cơn bão và ATNĐ trên biển Đông và đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây nguyên là khu vực chịu ảnh hưởng của đợt hạn hán lịch sử kéo dài, xong từ giữa tháng 10/2016 đến nay, những khu vực bị hạn hán trên đã xảy ra liên tiếp 05 đợt mưa lũ lớn trên diện rộng với cường độ cực đoạn, bất thường và kéo dài. Tổng lượng mưa tập trung trong khoảng 2 tháng qua nhiều nơi lớn hơn trung bình cả năm, đặc biệt một số khu vực mưa trên 2.500mm như Trà My (Quảng Nam) 2.611mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 2.729mm. Mưa lớn đã làm lũ các sông lên cao ở mức BĐ3, có nơi trên BĐ3, nhiều khu vực xấp xỉ mức lũ lịch sử như ở sông Vệ, sông Kone, sông Ba. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã đầy nước đang phải xả lũ; ngập lụt nghiêm trọng ở tất cả các tỉnh, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở, sản xuất bị đình trệ, đời sống người dân trong vùng thiên tai gặp vô cùng khó khăn và tổn thất nặng nề.
Đêm hôm qua, mưa đã giảm, lũ trên các sông đã đạt đỉnh và đang xuống, hiện đang ở mức BĐ2-BĐ3, một số sông trên mức BĐ3. Dự báo đến trưa mai (ngày 18/12), mực nước các sông tiếp tục xuống và chủ yếu ở mức BĐ1-BĐ2, một số sông ở mức BĐ3 (Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương sẽ có báo cáo chi tiết).
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI MƯA, LŨ

1. Ở Trung ương: 

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo rất quyết liệt, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã ban hành các Công điện chỉ đạo các Bộ ngành và các tỉnh Trung Bộ ứng phó với mưa lũ; Chính phủ và một số Bộ, ngành đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, đảm bảo an toàn hồ đập, kiểm tra xả lũ và khắc phục hậu quả sau thiên tai, đánh dấu vết lũ, nhận dạng lũ và đề xuất giải pháp ứng phó lâu dài.
- Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương theo dõi sát diễn biến thời tiết, mưa, lũ và thường xuyên, kịp thời ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng liên tục đưa tin về diễn biến của mưa, lũ và công tác chỉ đạo, ứng phó của Chính Phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT, các bộ ngành và địa phương để người dân biết để chủ động phòng tránh.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương vùng mưa lũ đã theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, đôn đốc địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và các Bộ, ngành.

2. Địa phương: 

- Huy động cả hệ thống chính trị, phân công cụ thể cho các cán bộ chủ chốt phụ trách địa bàn trực tiếp cùng với chính quyền cơ sở chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả.
- Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh đã dừng các cuộc họp để chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các cấp chính quyền tập trung triển khai thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN.
- Tổ chức di dời, sơ tán các hộ dân vùng ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn. 
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống công trình đê điều, hồ chứa nước và hệ thống công trình thủy lợi; chủ động xả nước đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đã đầy và gần đầy nước để đảm bảo an toàn công trình và đón lũ theo quy trình vận hành; một số hồ thủy điện xả lũ đã được phản ánh và nhắc nhở kịp thời nên đến nay tất cả các hồ chứa đều an toàn.
- Một số địa phương đã ban hành tình trạng khẩn cấp ứng phó với mưa lũ và ra lời kêu gọi hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế giúp đỡ nhân dân vùng lũ.

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI, NHU CẦU HỖ TRỢ KHẨN CẤP
1. Thiệt hại: 
Mưa lũ từ giữa tháng 10/2016 đến nay đã làm 111 người chết và mất tích, 121 người bị thương; 316.719 nhà bị ngập, hư hại; 42.804 ha lúa, 4.703 ha mạ và 39.261 ha hoa màu bị ngập hư hại,... (đa phần các hộ dân trong vùng mưa lũ đã mất hoàn toàn cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt), tổng thiệt hại ước tính trên 8.573 tỷ đồng. Nâng tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay làm 235 người chết và mất tích, ước tính về kinh phí trên 37.650 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD).

Riêng đợt mưa lũ từ ngày 12/12 đến ngày 16/12 đã làm 15 người chết, mất tích (Thừa Thiên Huế: 03 người chết, Bình Định: 06 người chết, 05 người mất tích, Khánh Hòa: 01 người chết); 127 nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 111.851 nhà bị ngập nước; 10.059 ha lúa bị ngập, hư hại và nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi (hiện các địa phương tiếp tục thống kế thiệt hại).
2. Nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp: Bước đầu các tỉnh đề xuất Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp như sau:

- Về lương thực: 5.850 tấn gạo (TT.Huế 1.000 tấn, Quảng Ngãi 1.500 tấn, Bình Định 2.000 tấn, Phú Yên 1.100 tấn, Khánh Hòa 250 tấn) và 5 tấn lương khô (Bình Định).
- Về thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch cho người: 8 tấn Cloruamin B và một số chủng loại khác.
- Về hỗ trợ giống cây trồng phục vụ sản xuất: 300 tấn lúa giống (Huế 100 tấn, Ninh Thuận 200 tấn), 20 tấn ngô giống và 5 tấn rau, đậu các loại (TT- Huế) và 102 tỷ đồng kinh phí hỗ lúa giống, hoa màu, cây trồng, vật nuôi và thủy sản (Quảng Nam 8 tỷ, Quảng Ngãi 7 tỷ, Bình Định 40 tỷ, Phú Yên 33 tỷ, Khánh Hòa 13 tỷ, Ninh Thuận 1 tỷ)

- Về kinh phí hỗ trợ khắc phục cấp bách về hạ tầng, giao thông, thủy lợi: 1.282 tỷ đồng (TT- Huế 370 tỷ, Quảng Nam 50 tỷ, Quảng Ngãi 250 tỷ, Bình Định 360 tỷ, Phú Yên 105 tỷ, Khánh Hòa 77 tỷ , Ninh Thuận 70 tỷ).
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được:
Đây là đợt mưa lũ rất lớn trên diện rộng và tiếp ngay sau những đợt mưa lũ trước, song đến nay thiệt hại về người và tài sản ở mức thấp nhất, kết quả đạt được là do đã thực hiện tốt và đồng bộ các công việc sau:
- Sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, chủ động phòng tránh cũng như sự tham gia tích cực của người dân nên đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

- Huy động được nhiều nguồn lực để kịp thời hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai từ Trung ương đến địa phương, sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, các nhà hảo tâm,… và đặc biệt là Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã ủng hộ gần 100 tỷ đồng và tổ chức 3 đợt cứu trợ.

- Việc tổ chức khôi phục, tái thiết sau thiên tai những đợt mưa lũ vừa qua được tổ chức nhanh chóng, kịp thời và đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không để người dân bị đói, khát, trong đó tập trung: tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình có người chết, bị thương; tổ chức hỗ trợ nước uống, lương thực, chăn màn và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

- Công tác kiểm tra, phối hợp vận hành hồ chứa giữa chủ hồ và chính quyền địa phương đã đạt được nhiều kết quả, nhất là các hồ chứa thủy điện do EVN quản lý nên đã đảm bảo an toàn công trình và hạ du.  
2. Những khó khăn, tồn tại:
Mặc dù các cấp chính quyền, người dân đã chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả với mưa lũ nên đã hạn chế thấp nhất về thiệt hại, song vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại và thách thức như sau:

- Mưa lũ lớn liên tiếp xảy ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày nên không thể tránh khỏi thiệt hại và để lại những hậu quả nặng nề. 

- Các hồ chứa nước thủy lợi và thủy điện đã tích đầy nước sau các đợt mưa lũ trước đây, nên vào đợt mưa lũ này, nhiều hồ phải xả tràn và vận hành đảm bảo an toàn công trình (xả lưu lượng về bằng lưu lượng đến hồ).

- Thiệt hại về người vẫn còn lớn, nguyên nhân chính vẫn do một số bộ phận người dân còn thiếu kỹ năng ứng phó, chưa thực hiện nghiêm túc, triệt để công điện của Chính phủ và các cấp, nhất là khi lũ lên nhanh.

- Công nghệ dự báo bao gồm hệ thống quan trắc, radar, lưới trạm khí tượng thủy văn, nhất là tại các vùng địa hình phức tạp, chia cắt còn chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác dự báo mưa lũ ngày càng đòi hỏi phải chính xác và sớm hơn.

- Nhiều hồ chứa thiếu thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn khu vực thượng lưu hồ, thiết bị thông tin cảnh báo, xây dựng và cập nhật bản độ ngập lụt, phương án đảm bảo an toàn hạ du, việc phối hợp với địa phương và thông tin xả lũ còn hạn chế.

- Sự phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt đối với hệ thống đường giao thông, cầu, cống trên các quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt Bắc Nam, các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị,.. làm co hẹp lòng dẫn thoát lũ là một trong những nguyên nhân dẫn đến mực nước lên nhanh, tăng thời gian và chiều sâu ngập lũ làm gia tăng thiệt hại và chậm quá trình khắc phục hậu quả.

- Biến đổi khí hậu làm cho tình hình thiên tai ngày càng cực đoạn, bất thường. Ngoài ra, do đặc điểm khu vực miền Trung và Tây Nguyên có địa hình chia cắt mạnh, sông ngắn, dốc, những năm gần đây chất lượng rừng đầu nguồn bị suy giảm dẫn đến phương án phòng chống mưa lũ tại các địa phương và người dân gặp nhiều khó khăn và đặt ra những thách thức mới, khó lường.

- Trang thiết bị cứu hộ cứu nạn của các lực lượng chủ lực và đặc biệt là ở địa phương còn thiếu nhiều, một số nơi còn chưa phù hợp và đang là nhu cầu cấp bách của nhiều địa phương.
- Cơ quan thường trực tham mưu chỉ đạo điều hành về phòng chống thiên tai tại các cấp từ Trung ương đến địa phương còn thiếu cả về số lượng, cơ sở hạ tầng, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu,… dẫn đến công tác tham mưu chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.
- Tổng hợp thống kê thiệt hại còn thiếu chính xác, đề xuất kiến nghị và xử lý giải quyết hỗ trợ nhất là về gạo, giống, thuốc xử lý vệ sinh môi trường,.. còn chậm, chưa kịp thời mặc dù đã được đôn đốc, nhắc nhở; quy trình xử lý hỗ trợ còn kéo dài và mức hộ trợ chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ so với yêu cầu của địa phương.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Tình hình thiên tai đặc biệt là mưa lũ đang có những diễn biến phức tạp, cực đoan và bất thường đối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên, từ thực tiễn những đợt mưa, lũ vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai kiến nghị:
1. Trước mắt:

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du trong mọi tình huống.
- Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là các hộ bị thiệt hại về người, mất nhà cửa, hộ nghèo, gia đình chính sách; cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân; chủ động huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân dựng lại nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh.

- Tăng cường công tác truyền thông, nhất là các đài truyền thanh ở phường, xã để thông tin kịp thời về diễn biến thiên tai cũng như các thông tin chỉ đạo, điều hành của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương để nhân dân biết, chủ động phòng tránh và hiểu đúng, đầy đủ những việc đã, đang thực hiện, nhất là việc xả lũ các hồ chứa (đã thực hiện tốt hơn nhiều sau rút kinh nghiệm từ những đợt mưa lũ trước đây).
- Tiếp tục rà soát các khu vực dân cư hạ du các hồ chứa, các vùng có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt, chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm đảm bảo an toàn.

- Tăng cường lực lượng Công an, quân đội, các lực lượng xung kích để kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết; hướng dẫn người dân đi lại an toàn trong vùng ngập lũ, tránh chủ quan dẫn tới thiệt hại; căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

- Chính phủ tạm ứng kinh phí hoặc hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi để sẵn sàng phục hồi sản xuất ngay sau khi lũ rút.
- Kiểm tra, vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du; vận hành an toàn hệ thống lưới điện và bảo đảm cung cấp điện; có phương án chủ động điều tiết thị trường, bảo đảm cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt của nhân dân, không để một số mặt hàng thiết yếu lên giá.

- Rà soát, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực xung yếu để kịp thời khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường sắt Bắc Nam. 

- Tổ chức đầu mối tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ đảm bảo công bằng, minh bạch. Kêu gọi tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại trong vùng mưa lũ.
- Khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã tham gia tích cực và có đóng góp hiệu quả trong các đợt mưa lũ vừa qua.
3. Về lâu dài:

- Nâng cao năng lực, trang thiết bị,… cho công tác dự báo, cảnh báo để hỗ trợ kịp thời và chính xác hơn cho công tác chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai và cộng đồng; phổ biến kinh nghiệm phòng chống lũ theo phương châm 4 tại chỗ; thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đảm bảo đúng kế hoạch được phê duyệt.
- Nâng cao năng lực, trang thiết bị phương tiện chuyên dùng cho các lực lượng quân đội, công an để thực hiện tốt hơn công tác cứu hộ, cứu nạn.

- Đánh giá thực trạng rừng đầu nguồn, phòng hộ; có kế hoạch cụ thể cho việc trồng mới, khoanh nuôi, phát triển và bảo vệ rừng. Hạn chế tối đa việc đầu tư xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn.

- Giao nhiệm vụ cho một số Bộ, ngành, cơ quan liên quan quy định mật độ, lưới quan trắc, xây dựng kế hoạch và tổ chức lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng, thủy văn, thiết bị giám sát, cảnh báo khi xả lũ, xây dựng phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du;

- Rà soát, điều chỉnh các quy trình vận hành liên hồ chứa cho phù hợp với thực tế hiện nay, trong đó cần xác định cụ thể các cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương với các chủ hồ trong quá trình vận hành điều tiết xả lũ, trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan. Có chế tài xử lý với các chủ hồ không tuân thủ quy trình vận hành xả lũ, không trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo TWPCTT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Xây dựng một chương trình nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên để giải quyết một cách căn cơ, lâu dài như bố trí, sắp xếp lại dân cư vùng thường xuyên ngập lụt; mở rộng mặt cắt tiêu thoát lũ tại các hệ thống trục tiêu chính, cầu, cống không đủ khẩu độ; xử lý chống sạt lở cửa sông ven biển tại các khu đông dân cư, khu kinh tế; phòng, chống sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực miền núi; triển khai chương trình nâng cấp đê điều, hồ đập,… đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Ưu tiên nguồn lực từ ngân sách Trung ương, dự phòng và các nguồn vốn ODA,…cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai; 
- Điều chỉnh rút gọn quy trình hỗ trợ thiệt hại và tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời theo hướng xử lý khẩn cấp.
- Nâng cao năng lực, kiện toàn tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai Quốc gia từ Trung ương đến địa phương để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện thiên tai bất thường, cực đoạn như hiện nay, góp phần ổn định và phát triển bền vững kinh tế, xã hội của đất nước cũng như phù hợp với các nước trong khu vực và quốc tế./.

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PCTT
Ủy viên TT


Kính trình 
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